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I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ: 

Lớp  5 là lớp cuối cấp và có vị trí đặc biệt quan trọng ở cấp Tiểu học. Hết lớp 5, các em sẽ chuyển sang cấp học mới với những thay đổi mới về nội dung và phương pháp học tập. Đặc biệt đối với học sinh năm học 2022- 2023 là những  là những HS là những học sinh thực hiện chuyển giao giữa Chương trình GDPT 2006 và Chương trình GDPT 2018 sẽ gặp không ít khó khăn về cách tiếp cận chương trình, nội dung, phương pháp học tập. Điều đó lại càng làm cho những giáo viên dạy lớp 5 càng trăn trở hơn.

Trong những năm học vừa qua, giáo viên dạy lớp 5 cũng đã đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện dạy học theo Chuẩn kiến thức, kĩ năng. Học sinh nắm được kiến thức, kĩ năng cơ bản của các bài học, biết vận dụng vào luyện tập và thực hành. Chất lượng dạy học lớp 5 được khẳng định và có những chuyển biến tích cực.

Với lớp 6, nội dung của một bài học tương đối dài, đòi hỏi học sinh học tập với cường độ, yêu cầu cao hơn lớp 5 rất nhiều (các em  phải tự học, tự ghi bài...) và nếu các em không có sự học bài và chuẩn bị bài chu đáo ở nhà thì hiệu quả giờ học trên lớp sẽ không cao (....).

 Học lên lớp 6, học sinh gặp khó khăn, bỡ ngỡ trong cách dạy và cách học, nhất là khả năng tự học, tự ghi bài. Nhiều em khó bắt nhịp với những yêu cầu học tập mới dẫn đến kết quả học tập không tốt.

Vậy giáo viên dạy lớp 5 phải dạy học như thế nào để vẫn phù hợp với Chuẩn kiến thức, kĩ năng và giúp học sinh lớp 4, 5 tiếp cận với phương pháp dạy học ở lớp 6? Đây cũng chính là lí do và mục đích chúng tôi tổ chức chuyên đề “ Dạy học lớp 5 theo hướng  tiếp cận phương pháp dạy học ở lớp 6”.

II. THỰC TRẠNG

1. Đối với lớp 4 + 5

a, Giáo viên

    Giáo viên đã có nhận thức đúng đắn về chất lượng giáo dục, đã chú ý dạy theo đối tượng HS, CKTKN, đổi mới PP giảng dạy để nâng cao chất lượng. Song bên cạnh đó còn một số GV chưa có PP dạy học phù hợp, còn làm thay HS, sợ HS không hiểu nên GV còn nói nhiều, chưa chú ý khắc sâu kiến thức và chưa hướng cho HS tự ghi những kiến thức trọng tâm của bài. Thường GV giảng, HS nghe sau đó cuối buổi học GV mới dành ít thời gian nhất định cho HS ghi bài. Đây chính là hạn chế trong PP dạy học của GV, chưa tạo cho HS PP tự học, tự nghe và tự ghi chép.

- Ở lớp 4+5 mỗi lớp được giao cho một GV chủ nhiệm và dạy hầu hết số tiết Toán, TV (kể cả T, TV tăng) để đảm bảo chất lượng và một số môn KH, LS - ĐL, còn lại môn Â.N, MT, TD,... thì có GV dạy chuyên. Như vậy trong một buổi học thì GVCN phải thực hiện đúng chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định nhưng lại được phép thực hiện một cách linh hoạt các nội dung bài học cho phù hợp với đối tượng HS. Như vậy GV được chủ động hơn trong việc cụ thể hóa phân phối chương trình, xây dựng KHDH cho phù hợp đối tượng HS (nhất là các tiết dạy buổi 2). Đồng thời với một cô giáo dạy một lớp trong cả một năm thì GV sẽ nắm chắc đặc điểm, sự tiếp thu của HS, tính cách, hoàn cảnh gia đình của HS và có điều kiện chăm lo một cách tỉ mỉ cho HS. Trong thực tế GV đã vận dụng thời gian dư thừa của các tiết học khác (VD: Đạo đức, KT,...) hoặc thời gian chuyển tiết để giúp đỡ các em chưa hoàn thành yêu cầu của bài.

b, Học sinh

   So với việc học chương trình SGK cũ thì hiện nay các em đã mạnh dạn hơn, biết bày tỏ ý kiến, biết hợp tác trong học tập song những hoạt động đó diễn ra chưa thường xuyên, các em chưa linh hoạt trong việc nắm bắt kiến thức, hầu như các em chưa biết chắt lọc kiến thức, chưa xác định được ý chính, phần trọng tâm để có ý thức tự ghi nhớ và ghi lại các kiến thức trọng tâm trong từng bài học. Ở Tiểu học nội dung kiến thức đơn giản; nhẹ nhàng, các văn bản của TV ngắn gọn. Các em được các cô giảng giải rất kĩ, được cô hướng dẫn ghi bài cẩn thận (khi nào cô yêu cầu viết bài vào vở mới được viết); HS viết nắn nót nghe cô đọc hoặc nhìn bảng chép. Chính vì vậy việc ghi bài của HS diễn ra chậm và có sự hướng dẫn của GV, các em chưa có thói quen tự ghi bài.

2. Đối với lớp 6

- Khi lên lớp 6 HS được học nhiều thầy cô giáo với nhiều môn học khác nhau (mỗi thầy cô phụ trách một môn), mỗi thầy cô lại có phong cách cũng như PP dạy học riêng và thời lượng quy định là 45phút/1tiết học nên việc thực hiện chương trình của từng môn/tiết là không thay đổi vì hết 45phút HS phải chuyển sang môn khác với thầy cô giáo khác. Như vậy nếu như trong 45 phút ấy có HS chưa hiểu bài, chưa ghi được bài GV cũng không thể kéo dài thời gian để giảng giải tỉ mỉ cho HS được. Các thầy cô ít có điều kiện quan tâm giúp đã từng HS như ở Tiểu học. Đồng thời đa số GV còn nặng về dạy kiến thức, ít chú ý rèn kĩ năng cho HS.

- Ở lớp 6 phần lớn chưa được học 2buổi/ngày; các em phải vừa nghe vừa giảng vừa hoạt động học tập vừa tự ghi bài nên các em gặp nhiều khó khăn trong học tập. Các em mới làm quen với cách học ở cấp 2 nên tốc độ học còn chậm, HS phải làm quen với cách kiểm tra miệng bằng cách học thuộc, bài tập không có chỗ điền sẵn mà phải viết thành văn bản đối với phân môn TLV nên cách viết chưa thuần thục, cách trình bày diễn đạt còn kém.... Đây là một sự khác biệt giữa việc dạy học ở lớp 4 + 5 và dạy học ở lớp 6 do đó các em sẽ bỡ ngỡ với cách học này nếu như ở Tiểu học không được làm quen với phương pháp tự học.

    Từ thực trạng trên tổ 4 + 5 chúng tôi đã thực hiện chuyên đề đổi mới phương pháp, đổi mới cách dạy và chú ý tiếp cận với cách dạy của cấp trung học cơ sở chủ yếu ở môn Toán và môn Tiếng Việt và một số các môn ít giờ khác nhằm giúp HS từng bước làm quen với cách học, cách ghi bài của lớp 6 góp phần nâng cao chất lượng cho cả 2 cấp học.

III. GIẢI PHÁP 

1. Môn Toán

1.1. Đối với dạng bài hình thành kiến thức mới:

   Ở dạng bài này sau phần VD thường có những quy tắc, kết luận, nhận xét, tổng quát, công thức. Vì vậy GV cần dùng hệ thống câu hỏi dẫn dắt HS tự tìm ra quy tắc, kết luận, nhận xét, và khái quát thành công thức (nếu có, nếu cần)... và hướng dẫn HS ghi lại những quy tắc, kết luận, nhận xét, tổng quát, công thức đó.

  VD: Tiết Toán: Giải bài toán về tỉ số phần trăm (dạng 2).

   Sau khi HS biết cách tìm giá trị phần trăm của một số thông qua VD cụ thể thì GV sẽ hướng dẫn HS xây dựng công thức tổng quát: Cách tính a% của b (a, b là hai số). Với cách làm như vậy HS sẽ ghi nhớ công thức và áp dụng vào làm BT dễ hơn vì vậy ở tiết này chúng tôi đã cho HS hình thành công thức tổng quát.

1.2. Đối với dạng bài luyện tập:

- Đó là dạng bài củng cố kiến thức đã học ở những tiết học trước, HS vận dụng những kiến thức đã học để luyện tập thực hành, hoàn thành các BT trong SGK yêu cầu.

- Ở tiết này trong phần KTBC hoặc quá trình HS làm bài tập GV sẽ chú ý KT lại kiến thức cũ của các em đã ghi nhớ ở những bài trước (VD: Nhắc lại cách tính diện tích hình tam giác, cách tìm tỉ số % của số...) từ đó áp dụng vào BT. Với cách làm như vậy HS sẽ có ý thức ghi cẩn thận và về nhà phải học thuộc quy tắc...

- Khi dạy dạng bài luyện tập GV cần tổ chức các hoạt động cho HS thực hành là chủ yếu, HS sẽ chủ động tiếp cận với các lệnh, các yêu cầu của SGK để tự huy động những kiến thức đã học sau đó hoàn thành các BT.

1.2. Đối với dạng bài ôn tập:

- Sau một chương thường có một số tiết luyện tập chung để củng cố kiến thức của cả chương.

  Với dạng BT này GV có thể làm như sau:

+ Cách 1: Cho HS tự tìm hiểu yêu cầu của từng bài toán, định hướng cho HS nhớ lại cách làm rồi tự làm. Sau đó chữa bài, chốt kiến thức hướng HS ghi lại ý chính, cách giải của từng dạng toán.

+ Cách 2: GV dùng hệ thống câu hỏi để HS nêu lại những kiến thức đã học sau đó GV hướng HS ghi lại rồi áp dụng vào làm BT.

2. Đối với môn Tiếng Việt

2.1. Đối với phân môn Luyện từ và câu:

a, Đối với dạng bài mở rộng và hệ thống hoá vốn từ:

Đây là dạng bài nhằm cung cấp, mở rộng, hệ thống hoá vốn từ ngữ cho HS trong từng chủ điểm. Khi dạy dạng bài này, GV hướng dẫn HS làm các BT và giúp các em tìm ra một số từ ngữ của chủ điểm sau đó GV hệ thống hóa, mở rộng vốn từ cho các em. Đồng thời GV cần khắc sâu để HS hiểu nghĩa và ghi lại một số từ ngữ tiêu biểu của mỗi chủ điểm từ đó các em biết cách sử dụng từ ngữ một cách hợp lí trong khi viết văn cũng như trong giao tiếp. GV cần tổ chức tiết dạy dựa trên vốn từ, vốn hiểu biết của HS để phát huy hết khả năng tự học của HS.

   VD: Tiết Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ:

   Bài tập 1: Yêu cầu HS tự kiểm tra vốn từ của mình bằng cách xếp các từ cho sẵn (tính từ) thành những nhóm từ đồng nghĩa. Nhưng có thể không sử dụng ngữ liệu của BT 1 trong SGK mà có thể tổ chức cho HS tự KT vốn từ bằng cách: Yêu cầu HS tự tìm các từ chỉ màu sắc sau đó tự tìm từ đồng nghĩa vơi từ đó. Với cách làm như vậy GV vừa đảm bảo yêu cầu BT của SGK, vừa đảm bảo việc định hướng cho việc tự học của HS, phát huy được tính tích cực của HS, dạy theo hướng dựa trên vốn từ sẵn có và vốn hiểu biết của các em về từ đồng nghĩa, về từ chỉ màu sắc... với những từ mà HS chưa phát hiện ra thì GV sẽ gợi mở, bổ sung vốn từ cho HS. Sau đó GV hướng dẫn HS rút ra nhận xét về cách sử dụng từ đồng nghĩa phải phù hợp với văn cảnh - HS nhắc lại và tự ghi vào vở.

b, Đối với dạng bài hình thành kiến thức mới:

- Đây là dạng bài cung cấp cho HS những kiến thức về từ và câu thường gồm 3 phần: nhận xét, ghi nhớ và luyện tập.

- Khi dạy dạng bài này GV nên cho HS tự phát huy khả năng, tự xây dựng ngữ liệu (nếu thấy ngữ liệu trong SGK chưa phù hợp vì SGV là viết cho mọi vùng miền nên có thể có những ngữ liệu chưa phù hợp thì GV  có thể thay đổi ngữ liệu hoặc định hướng cho HS xây dựng ngữ liệu) hoặc chủ động làm việc với SGK bằng cách các em tự đọc hiểu ngữ liệu sau đó GV dùng hệ thống câu hỏi gợi ý cho HS phân tích và tự rút ra những điểm cần ghi nhớ về kiến thức, GV chốt lại và HS tự ghi ý chính đó vào vở.

   VD: Khi dạy bài Từ trái nghĩa qua phần nhận xét, HS rút ra ghi nhớ: Từ trái nghĩa là những từ trái ngược nhau. Sau đó tự ghi vào vở, và ghi một số VD cụ thể.

  Như vậy nếu như ở Tiểu học các em có PP học LTVC tốt thì các em có vốn từ phong phú và giúp các em học phân môn TV ở lớp 6 một cách tốt hơn. Đó chính là sự thể hiện mối liên hệ kiến thức cả 2 cấp học.

2.2. Đối với phân môn Tập đọc:

- Đối với lớp 4 +  5 GV cần đặc biệt chú ý rèn cho HS kĩ năng đọc diễn cảm, hiểu văn bản ở mức độ cao hơn lớp dưới. Định hướng cho HS tự nắm được dàn ý của bài, biết tóm tắt đoạn,  bài hiểu ý nghĩa của bài, biết phát hiện và bước đầu biết nhận định về giá trị của một số nhân vật, hình ảnh trong các bài đọc có giá trị văn chương (hiểu giá trị nghệ thuật).

    Song để tiếp cận với cách học phân môn Văn của lớp 6 thì khi dạy Tập đọc GV cần hướng dẫn tự ghi ý chính của bài vào vở. Định hướng cho HS chuẩn bị bài, đọc lại bài và ghi những từ gợi tả, những câu văn hay, câu văn sử dụng biện pháp nhân hoá, so sánh,.... mà em thích vào sổ tay để làm phong phú vốn từ cho các em.  Đặc biệt chú ý rèn cho HS kĩ năng đọc lướt, tóm tắt ý chính bởi đây là một việc làm hết sức quan trọng đối với HS khi các em học phân môn Văn ở lớp 6. 

     VD: Khi học bài tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa. 

     Trong bài giảng GV cần toát lên cho HS hiểu quang cảnh làng mạc ngày mùa là một bức tranh làng quê thật đẹp, sinh động và trù phú, thể hiện sự ấm no hạnh phúc của người dân      từ đó HS ghi được ý chính vào vở. 

    Đồng thời qua bài tập đọc này GV giúp HS ghi nhớ một số từ ngữ tiêu biểu được dùng để tả cảnh ngày mùa ở làng quê từ đó các em sẽ vận dụng khi viết văn. Các em phải hiểu tả cảnh về làng mạc ngày mùa thì bao trùm lên toàn cảnh đó là "màu vàng" một màu vàng trù phú và đầm ấm, màu vàng gợi lên sự giàu có, đầm ấm với những ý nghĩa khác nhau. Song mỗi cảnh vật lại được miêu tả với "màu vàng" khác nhau.

   VD: Khi tả: lúa      dùng từ vàng xuộm

                       nắng       vàng hoe

                       lá mít, lá chuối       vàng ối

                       rơm, thóc        vàng giòn


gà, chó         vàng mượt

    Với cách khắc sâu như vậy HS sẽ ghi nhớ và vận dụng linh hoạt khi viết văn tả cảnh, tránh được những lỗi sai về dùng từ, đặt câu.

2.3. Đối với phân môn Tập làm văn: Dạng văn miêu tả kiểu bài tả cảnh. Với mỗi dạng bài GV lớp 5 cần chú ý chốt kiến thức và định hướng và đổi mới PP dạy học như sau:

    VD1- Đối với dạng cho HS tìm hiểu các đoạn văn hoặc bài tả cảnh để HS nắm được cấu tạo của một đoạn văn, bài văn tả cảnh. Sau đó học tập được cách viết một đoạn văn, một bài văn tả cảnh. Ở dạng văn này GV cần khắc sâu cho HS: 

+ Xác định được đúng đối tượng miêu tả trong bài văn, đoạn văn để tránh lạc đề khi viết văn. 

+ Xác định nội dung của đoạn văn, bài văn đó.

+ Trình tự miêu tả là gì? Theo trình tự thời gian hay không gian, hay tả từng bộ phận của cảnh?

+ Cách viết câu mở đoạn, kết đoạn hoặc mở bài, kết bài.

+ Cách liên kết câu trong đoạn, cách liên kết đoạn trong bài....

+ Cách sử dụng từ ngữ, hình ảnh, các biện pháp nghệ thuật hay sự liên tưởng thú vị... mà nhà văn đã sử dụng trong bài.

+ Từ đó rút ra được cấu trúc của đoạn văn hay một bài văn tả cảnh. 

Sau đó HS tự ghi vào vở cấu tạo của bài văn tả cảnh.

   VD2: Đối với dạng quan sát lập dàn ý: Dạng này thường là HS chuẩn bị trước ở nhà nhưng GV cũng đặc biệt quan tâm, chú ý đến việc dặn dò HS. GV nên hướng dẫn cho HS cách quan sát, cần quan sát những gì, lưu ý các em cần xác định đúng yêu cầu trọng tâm của đề bài để quan sát đúng đối tượng miêu tả. Khi quan sát cần chú ý tất cả các giác quan để cảm nhận, cần lựa chọn những đặc điểm nổi bật của cảnh, sử dụng những từ ngữ gợi cảm, gợi tả, sử dụng những biện pháp nghệ thuật như: so sánh, nhân hoá, so sánh và nhân hoá hay liên tưởng làm cho cảnh vật sinh động hơn, gần gũi gắn bó với con người hơn. Sau đó ghi vào vở chuẩn bị bài những điều đã quan sát được để có ý chính chuẩn bị cho bước lập dàn ý tại lớp.

3. Các môn học khác (Khoa học; Lịch sử và Địa lí)

- Dựa vào TKB, HS tự nghiên cứu, đọc nội dung trong SGK, chuẩn bị bài trước khi đến lớp bằng cách đọc và trả lời các câu hỏi cuối bài. Chuẩn bị các đồ dùng, các tài liệu có liên quan đến nội dung bài học (dưới sự nhắc nhở, hướng dẫn của GV ở cuối tiết học trước) bắng cách tra trên mạng, trong các tài liệu sách báo đã được đọc, được nghe.

- Trong tiết học, HS tích cực, chủ động tham gia vào các hoạt động cùng với các bạn dưới sự điều khiển, tổ chức của GV và của CBHT.

- Ghi chép những nội dung quan trọng của tiết học mà GV nhấn mạnh hoặc ghi trên bảng vào vở của mình.


IV- KẾT LUẬN

Việc dạy học ở lớp 4-5 theo hướng tiếp tận PPDH ở lớp 6 là hết sức cần thiết, quan trọng. Nó không những giúp nâng cao chất lượng dạy học ngay ở lớp 4,5 mà còn giúp việc dạy học ở lớp 6 có nhiều thuận lợi. Đây là vấn đề mới và khó. Vì vậy, mỗi GV không chỉ tự bồi dưỡng cho mình về nội dung và PPDH ở lớp mình đang dạy mà cần phải tìm hiểu thêm về nội dung chương trình của lớp HS tiếp cận để có điều chỉnh trong dạy học cho phù hợp. Trong các buổi sinh hoạt chuyên môn, Tổ chuyên môn cần thống nhất về cách ghi bài, cách hướng dẫn HS tự học và chuẩn bị bài. Những việc làm này đòi hỏi phải làm thường xuyên, liên tục mới đem lại hiệu quả
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